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ĐỀ CHÍNH THỨC



 
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC  2025 - 2026
Môn: Hóa học        Khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút(không kể thời gian phát đề)


              (Đề gồm có 2 trang)
	MÃ ĐỀ 1101




Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh................................................ 
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Ba(137);  C(12); Mg(24); S(32); O(16); K(39); Li(7); Al(27), Ca(40); N(14); H(1) ; Fe(56);  Mn(55))

PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Kim loại nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong xây dựng và chế tạo máy móc?
A. Gold (Au)	B. Silver (Ag)	C. Iron (Fe) 	D. Aluminium (Al)
Câu 2. Tính chất vật lí chung của kim loại, gây nên chủ yếu bởi các 
A. electron tự do trong kim loại.	B.  ion kim loại.
C.  electron hoá trị.		D.  electron trong nguyên tử.
Câu 3: Quặng nào sau đây,có chứa  thành  phần  chính  là Fe2O3? 
A.Đolomite	B. Hematite	C. Bauxite.	D. Magnetite.
Câu 4: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằnng phương  pháp nào sau đây?
A. Điện phân dung dịch Al(NO3)3	B. Điện phân dung dịch AlCl3
C. Điện phân Al2O3 nóng chảy.	D. Nung Al(OH)3 ở nhiệt độ cao
Câu 5: Ăn mòn kim loại  là sự phá huỷ kim loại do
A . tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.
B.  kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.
C.  kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
D.  tác động cơ học.
Câu 6: Muốn bảo quản kim loại kiềm Na, người ta ngâm kín chúng trong 
A. nước.	B. dung dịch HCl.	C. dung dịch NaOH	D. dầu hỏa.
Câu 7: Khi đốt nóng tinh thể LiCl trong ngọn lửa đèn khí không màu , thì tạo ra ngọn lửa có màu
A. Da cam.	B. Tím nhạt.	C. Vàng.	D. Đỏ tía.
Câu 8: Chất nào sau đây,  được dùng để chế thuốc chữa đau dạ dày do thừa acid  trong dạ dày ?
A. Na2CO3.	B. NaHCO3.	C. NH4HCO3.	D. NaF.
Câu 9: Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?
A. Làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng, làm cho quần áo nhanh hỏng.
B. Gây lãng phí nhiên liệu và mất an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống nước nóng.
C. Gây ngộ độc cho nước uống.
D. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị của thực phẩm.
Câu 10:  Kim loại nào sau đây, không phản ứng với nước ?
A. Sr.	B. Ba.	C. Be.	D. Ca.
Câu 11: Ion  Cu2+ trong dung dịch có màu gì?
A. Xanh dương.	B.Vàng.	C. Nâu đỏ.	D. Tím nhạt
Câu 12: Trong các kim loại sau, kim loại nào có độ cứng cao nhất?
A. Fe.	B. Cu.	C. Cr.	D. Mn.

PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai.
Câu 1(1 điểm): Cho 3,36 gam hỗn hợp X gồm K và một kim loại kiềm R vào nước, thu được  dung dịch A và  thoát ra 1,9832 lít khí Y ở điều kiện chuẩn.
a) Y là khí H2.
b) Dung dịch A làm quỳ tím hóa đỏ.
c) Kim loại R là lithium.
d) Khối lượng K trong hỗn hợp là 2,73 gam.
Câu 2(1 điểm): Một học sinh thực hiện các thí nghiệm để nhận biết hai dung dịch chất X và chất Y, thu được một số kết quả như sau:
- Dung dịch chất X và dung dịch chất Y đều làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
- Chất X cháy với ngọn lửa màu lục trên đèn khí, trong khi chất Y cháy với ngọn lửa màu vàng.
- Trộn 200ml dung dịch X 2M với 150ml dung dịch Y 2M,  thu được m gam  kết tủa trắng. Biết Y điều chế từ phương pháp Solvay.
Cho các phát biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai 
a) Chất X và Y đều có tính base
b) Chất X có chứa cation Ba2+, chất Y chứa cation K+.
c) Kết tủa thu được là BaSO4
d) Khối lượng kết tủa trắng thu được là 59,1 gam.

PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Trong các kim loại sau đây: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag, Ca, Na. Cho biết số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 2: Cho dung dịch Ba(OH)2  lần lượt vào các dung dịch: NaHCO3, Ba(HCO3)2, Na2CO3, Na2SO4, , HNO3, H2SO4. Số phản ứng tạo ra kết tủa ?
Câu 3: Trong số các kim loại sau đây Ca, Cr, Ti, Na, Cu, Fe, Mn, Ba . Có bao nhiêu kim loại chuyển tiếp trong dãy thứ nhất ?
Câu 4: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 8 mol Al thì có 2 mol Mg. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Al trong hợp kim. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm): Viết cấu hình electron của nguyên tử Cr(Z = 24), ion Fe3+(Z = 26).
Câu 2(1 điểm): Chỉ dùng thêm quỳ tím và bằng phương pháp hóa học ,  hãy phân biệt các lọ dung dịch mất nhãn sau:  BaCl2, NaNO3, Na2CO3,  NaOH, H2SO4.
Câu 3(1 điểm):  Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng siderite, người ta có thể làm như sau: Cân 3,00 gam mẫu quặng, xử lí theo quy trình thích hợp, thu được dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Coi như dung dịch không chứa tạp chất tác dụng với KMnO4. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch KMnO4 0,02M thì dùng hết 125ml. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng.



--------# HẾT#--------



	
	TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
ĐỀ CHÍNH THỨC













ĐỀ CHÍNH THỨC



 
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC  2025 - 2026
Môn: Hóa học        Khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút(không kể thời gian phát đề)


              (Đề gồm có 2 trang)
	MÃ ĐỀ 1103




Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh................................................ 
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Ba(137);  C(12); Mg(24); S(32); O(16); K(39); Li(7); Al(27), Ca(40); N(14); H(1) ; Fe(56);  Mn(55))

PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằnng phương  pháp nào sau đây?
A. Điện phân dung dịch Al(NO3)3	B. Điện phân dung dịch AlCl3
C. Điện phân Al2O3 nóng chảy.	D. Nung Al(OH)3 ở nhiệt độ cao
Câu 2. Tính chất vật lí chung của kim loại, gây nên chủ yếu bởi các 
A. electron tự do trong kim loại.	B.  ion kim loại.
C.  electron hoá trị.		D.  electron trong nguyên tử.
Câu 3: Quặng nào sau đây,có chứa  thành  phần  chính  là Fe2O3? 
A.Đolomite	B. Hematite	C. Bauxite.	D. Magnetite.
Câu 4: Kim loại nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong xây dựng và chế tạo máy móc?
A. Gold (Au)	B. Silver (Ag)	C. Iron (Fe)	D. Aluminium (Al)
Câu 5: Ăn mòn kim loại  là sự phá huỷ kim loại do
A . tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.
B.  kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.
C.  kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
D.  tác động cơ học.
Câu 6: Kim loại nào sau đây, không phản ứng với nước ?
A. Sr.	B. Ba.	C. Be.	D. Ca.
Câu 7: Khi đốt nóng tinh thể LiCl trong ngọn lửa đèn khí không màu , thì tạo ra ngọn lửa có màu
A. Da cam.	B. Tím nhạt.	C. Vàng.	D. Đỏ tía.
Câu 8: Trong các kim loại sau, kim loại nào có độ cứng cao nhất?
A. Fe.	B. Cu.	C. Cr.	D. Mn.
Câu 9: Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?
A. Làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng, làm cho quần áo nhanh hỏng.
B. Gây lãng phí nhiên liệu và mất an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống nước nóng.
C. Gây ngộ độc cho nước uống.
D. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị của thực phẩm.
Câu 10: Muốn bảo quản kim loại kiềm Na, người ta ngâm kín chúng trong 
A. nước.	B. dung dịch HCl.	C. dung dịch NaOH	D. dầu hỏa.
Câu 11: Ion  Cu2+ trong dung dịch có màu gì?
A. Xanh dương.	B.Vàng.	C. Nâu đỏ.	D. Tím nhạt
Câu 12: Chất nào sau đây,  được dùng để chế thuốc chữa đau dạ dày do thừa acid  trong dạ dày ?
A. Na2CO3.	B. NaHCO3.	C. NH4HCO3.	D. NaF.

PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai.
Câu 1(1 điểm): Cho 3,36 gam hỗn hợp X gồm K và một kim loại kiềm R vào nước, thu được  dung dịch A và  thoát ra 1,9832 lít khí Y ở điều kiện chuẩn.
a) Y là khí H2.
b) Dung dịch A làm quỳ tím hóa đỏ.
c) Kim loại R là lithium.
d) Khối lượng K trong hỗn hợp là 2,73 gam.
Câu 2(1 điểm): Một học sinh thực hiện các thí nghiệm để nhận biết hai dung dịch chất X và chất Y, thu được một số kết quả như sau:
- Dung dịch chất X và dung dịch chất Y đều làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
- Chất X cháy với ngọn lửa màu lục trên đèn khí, trong khi chất Y cháy với ngọn lửa màu vàng.
- Trộn 200ml dung dịch X 2M với 150ml dung dịch Y 2M,  thu được m gam  kết tủa trắng. Biết Y điều chế từ phương pháp Solvay.
Cho các phát biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai 
a) Chất X và Y đều có tính base
b) Chất X có chứa cation Ba2+, chất Y chứa cation K+.
c) Kết tủa thu được là BaSO4
d) Khối lượng kết tủa trắng thu được là 59,1 gam.

PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Trong các kim loại sau đây: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag, Ca, Na. Cho biết số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 2: Cho dung dịch Ba(OH)2  lần lượt vào các dung dịch: NaHCO3, Ba(HCO3)2, Na2CO3, Na2SO4, , HNO3, H2SO4. Số phản ứng tạo ra kết tủa ?
Câu 3: Trong số các kim loại sau đây Ca, Cr, Ti, Na, Cu, Fe, Mn, Ba . Có bao nhiêu kim loại chuyển tiếp trong dãy thứ nhất ?
Câu 4: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 8 mol Al thì có 2 mol Mg. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Al trong hợp kim. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm): Viết cấu hình electron của nguyên tử Cr(Z = 24), ion Fe3+(Z = 26).
Câu 2(1 điểm): Chỉ dùng thêm quỳ tím và bằng phương pháp hóa học ,  hãy phân biệt các lọ dung dịch mất nhãn sau:  BaCl2, NaNO3, Na2CO3,  NaOH, H2SO4.
Câu 3(1 điểm):  Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng siderite, người ta có thể làm như sau: Cân 3,00 gam mẫu quặng, xử lí theo quy trình thích hợp, thu được dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Coi như dung dịch không chứa tạp chất tác dụng với KMnO4. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch KMnO4 0,02M thì dùng hết 125ml. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng.



--------# HẾT#--------



	
	TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
ĐỀ CHÍNH THỨC













ĐỀ CHÍNH THỨC



 
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC  2025 - 2026
Môn: Hóa học        Khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút(không kể thời gian phát đề)


              (Đề gồm có 2 trang)
	MÃ ĐỀ 1102




Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh................................................ 
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Ba(137);  C(12); Mg(24); S(32); O(16); K(39); Li(7); Al(27), Ca(40); N(14); H(1) ; Fe(56);  Mn(55))

PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Kim loại nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong hàng không và trang trí nội thất?
A. Gold (Au)	B. Silver (Ag)	C. Iron (Fe)	D. Aluminium (Al)
Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại?
A. Tính dẫn điện		B.  Tính cứng.
C.  Ánh kim.		D.  Tính dẻo.
Câu 3: Quặng nào sau đây,có chứa  thành  phần  chính  là Al2O3? 
A. Đolomite	B. Hematite	C. Bauxite.	D. Magnetite.
Câu 4: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?
A. Na.	B. Ag.	C. Ca.	D. Fe
Câu 5: Sự ăn mòn kim loại , trong đó các electron của  kim loại  được chuyển trực tiếp đến các chất oxi hoá trong môi trường gọi là sự
A. khử kim loại.          		B. ăn mòn kim loại
C. ăn mòn hoá học.                	D. ăn mòn điện hoá. 
Câu 6: Muốn bảo quản kim loại kiềm K, người ta ngâm kín chúng trong 
A. nước.	B. dung dịch HCl.	C. dung dịch NaOH	D. dầu hỏa.
Câu 7: Khi đốt nóng tinh thể KCl trong ngọn lửa đèn khí không màu , thì tạo ra ngọn lửa có màu
A. Da cam.	B. Tím nhạt.	C. Vàng.	D. Đỏ tía.
Câu 8: Chất nào sau đây,  được dùng để  sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, phụ gia thực phẩm?
A. Na2CO3.	B. NaHCO3.	C. NH4HCO3.	D. NaF.
Câu 9: Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?
A. Làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng, làm cho quần áo nhanh hỏng.
B. Gây lãng phí nhiên liệu và mất an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống nước nóng.
C. Gây ngộ độc cho nước uống.
D. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị của thực phẩm.
Câu 10:  Kim loại nào sau đây,  phản ứng với nước ở điều kiện thường ?
A. Cu.	B. Be.	C. Ba.	D. Fe.
Câu 11: Ion  Fe3+ trong dung dịch có màu gì?
A. Xanh dương.	B.Vàng.	C. Nâu đỏ.	D. Tím nhạt
Câu 12: Trong các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
A. Fe.	B. Cu.	C. Cr.	D. Mn.



PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai.
Câu 1(1 điểm): Cho 3,36 gam hỗn hợp X gồm K và một kim loại kiềm R vào nước, thu được  dung dịch A và  thoát ra 1,9832 lít khí Y ở điều kiện chuẩn.
a) Y là khí H2
b) Dung dịch A làm quỳ tím hóa xanh
c) Kim loại R là sodium.
d) Khối lượng K trong hỗn hợp là 2,78 gam.
Câu 2(1 điểm): Một học sinh thực hiện các thí nghiệm để nhận biết hai dung dịch chất X và chất Y, thu được một số kết quả như sau:
- Dung dịch chất X và chất Y đều làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
- Chất X cháy với ngọn lửa màu lục trên đèn khí, trong khi chất Y cháy với ngọn lửa màu vàng.
- Trộn 200ml dung dịch X 2M với 150ml dung dịch Y 2M,  thu được m gam  kết tủa trắng. Biết Y điều chế từ phương pháp Solvay.
Cho các phát biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai 
a) Chất X và Y đều có tính acid
b) Chất X có chứa cation K+, chất Y chứa cation Ba2+.
c) Kết tủa thu được là BaCO3
d) Khối lượng kết tủa trắng thu được là 78,8 gam.

PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Trong các kim loại sau đây: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag, Ca, Ni. Cho biết số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 2: Cho dung dịch Ba(OH)2  lần lượt vào các dung dịch: NaHCO3, Ba(HCO3)2, Na2CO3, Na2SO4, , HNO3, HCl. Số phản ứng tạo ra kết tủa ?
Câu 3: Trong số các kim loại sau đây Ca, Cr, Ti, Na, Cu, Fe, Mg, Ba . Có bao nhiêu kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất ?
Câu 4: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 8 mol Al thì có 2 mol Mg. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Al trong hợp kim. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm): Viết cấu hình electron của nguyên tử Cu(Z = 29), ion Fe2+(Z = 26).
Câu 2(1 điểm): Chỉ dùng thêm quỳ tím và bằng phương pháp hóa học ,  hãy phân biệt các lọ dung dịch mất nhãn sau:    BaCl2, KNO3, KOH, K2CO3, H2SO4.
Câu 3(1 điểm): Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng siderite, người ta có thể làm như sau: Cân 3,00 gam mẫu quặng, xử lí theo quy trình thích hợp, thu được dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Coi như dung dịch không chứa tạp chất tác dụng với KMnO4. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch KMnO4 0,02M thì dùng hết 125ml. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng.
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	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC  2025 - 2026
Môn: Hóa học        Khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút(không kể thời gian phát đề)


              (Đề gồm có 2 trang)
	MÃ ĐỀ 1104




Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh................................................ 
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Ba(137);  C(12); Mg(24); S(32); O(16); K(39); Li(7); Al(27), Ca(40); N(14); H(1) ; Fe(56);  Mn(55))

PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Quặng nào sau đây,có chứa  thành  phần  chính  là Al2O3? 
A. Đolomite	B. Hematite	C. Bauxite.	D. Magnetite. 
Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại?
A. Tính dẫn điện		B.  Tính cứng.
C.  Ánh kim.		D.  Tính dẻo.
Câu 3: Kim loại nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong hàng không và trang trí nội thất?
A. Gold (Au)	B. Silver (Ag)	C. Iron (Fe)	D. Aluminium (Al)
Câu 4: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?
A. Na.	B. Ag.	C. Ca.	D. Fe
Câu 5: Chất nào sau đây,  được dùng để  sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, phụ gia thực phẩm?
A. Na2CO3.	B. NaHCO3.	C. NH4HCO3.	D. NaF.
Câu 6: Muốn bảo quản kim loại kiềm K, người ta ngâm kín chúng trong 
A. nước.	B. dung dịch HCl.	C. dung dịch NaOH	D. dầu hỏa.
Câu 7: Khi đốt nóng tinh thể KCl trong ngọn lửa đèn khí không màu , thì tạo ra ngọn lửa có màu
[bookmark: _GoBack]A. Da cam.	B. Tím nhạt.	C. Vàng.	D. Đỏ tía.
Câu 8: Sự ăn mòn kim loại , trong đó các electron của  kim loại  được chuyển trực tiếp đến các chất oxi hoá trong môi trường gọi là sự
A. khử kim loại.          		B. ăn mòn kim loại
C. ăn mòn hoá học.                	D. ăn mòn điện hoá. 
Câu 9: Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?
A. Làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng, làm cho quần áo nhanh hỏng.
B. Gây lãng phí nhiên liệu và mất an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống nước nóng.
C. Gây ngộ độc cho nước uống.
D. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị của thực phẩm.
Câu 10: Trong các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
A. Fe.	B. Cu.	C. Cr.	D. Mn.  
Câu 11: Ion  Fe3+ trong dung dịch có màu gì?
A. Xanh dương.	B.Vàng.	C. Nâu đỏ.	D. Tím nhạt
Câu 12: Kim loại nào sau đây,  phản ứng với nước ở điều kiện thường ?
A. Cu.	B. Be.	C. Ba.	D. Fe.



PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai.
Câu 1(1 điểm): Cho 3,36 gam hỗn hợp X gồm K và một kim loại kiềm R vào nước, thu được  dung dịch A và  thoát ra 1,9832 lít khí Y ở điều kiện chuẩn.
a) Y là khí H2
b) Dung dịch A làm quỳ tím hóa xanh
c) Kim loại R là sodium.
d) Khối lượng K trong hỗn hợp là 2,78 gam.
Câu 2(1 điểm): Một học sinh thực hiện các thí nghiệm để nhận biết hai dung dịch chất X và chất Y, thu được một số kết quả như sau:
- Dung dịch chất X và chất Y đều làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
- Chất X cháy với ngọn lửa màu lục trên đèn khí, trong khi chất Y cháy với ngọn lửa màu vàng.
- Trộn 200ml dung dịch X 2M với 150ml dung dịch Y 2M,  thu được m gam  kết tủa trắng. Biết Y điều chế từ phương pháp Solvay.
Cho các phát biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai 
a) Chất X và Y đều có tính acid
b) Chất X có chứa cation K+, chất Y chứa cation Ba2+.
c) Kết tủa thu được là BaCO3
d) Khối lượng kết tủa trắng thu được là 78,8 gam.

PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Trong các kim loại sau đây: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag, Ca, Ni. Cho biết số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 2: Cho dung dịch Ba(OH)2  lần lượt vào các dung dịch: NaHCO3, Ba(HCO3)2, Na2CO3, Na2SO4, , HNO3, HCl. Số phản ứng tạo ra kết tủa ?
Câu 3: Trong số các kim loại sau đây Ca, Cr, Ti, Na, Cu, Fe, Mg, Ba . Có bao nhiêu kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất ?
Câu 4: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 8 mol Al thì có 2 mol Mg. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Al trong hợp kim. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm): Viết cấu hình electron của nguyên tử Cu(Z = 29), ion Fe2+(Z = 26).
Câu 2(1 điểm): Chỉ dùng thêm quỳ tím và bằng phương pháp hóa học ,  hãy phân biệt các lọ dung dịch mất nhãn sau:    BaCl2, KNO3, KOH, K2CO3, H2SO4.
Câu 3(1 điểm): Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng siderite, người ta có thể làm như sau: Cân 3,00 gam mẫu quặng, xử lí theo quy trình thích hợp, thu được dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Coi như dung dịch không chứa tạp chất tác dụng với KMnO4. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch KMnO4 0,02M thì dùng hết 125ml. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng.



--------# HẾT#--------



PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Kim loại nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong xây dựng và chế tạo máy móc?
A. Gold (Au)	B. Silver (Ag)	C. Iron (Fe)	D. Aluminium (Al)
Câu 2. Các tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi các 
A. electron tự do trong kim loại.	B.  ion kim loại.
C.  electron hoá trị.		D.  electron trong nguyên tử.
Câu 3: Quặng nào sau đây,có chứa  thành  phần  chính  là Fe2O3? 
A.Đolomite	B. Hematite	C. Bauxite.	D. Magnetite.
Câu 4: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằnng phương  pháp nào sau đây?
A. Điện phân dung dịch Al(NO3)3	B. Điện phân dung dịch AlCl3
C. Điện phân Al2O3 nóng chảy.	D. Nung Al(OH)3 ở nhiệt độ cao
Câu 5: Ăn mòn kim loại  là sự phá huỷ kim loại do
A . tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.
B.  kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.
C.  kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
D.  tác động cơ học.
Câu 6: Muốn bảo quản kim loại kiềm Na, người ta ngâm kín chúng trong 
A. nước.	B. dung dịch HCl.	C. dung dịch NaOH	D. dầu hỏa.
Câu 7: Khi đốt nóng tinh thể LiCl trong ngọn lửa đèn khí không màu , thì tạo ra ngọn lửa có màu
A. Da cam.	B. Tím nhạt.	C. Vàng.	D. Đỏ tía.
Câu 8: Chất nào sau đây,  được dùng để chế thuốc chữa đau dạ dày do thừa acid  trong dạ dày ?
A. Na2CO3.	B. NaHCO3.	C. NH4HCO3.	D. NaF.
Câu 9: Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?
A. Làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng, làm cho quần áo nhanh hỏng.
B. Gây lãng phí nhiên liệu và mất an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống nước nóng.
C. Gây ngộ độc cho nước uống.
D. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị của thực phẩm.
Câu 10:  Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ?
A. Sr.	B. Ba.	C. Be.	D. Ca.
Câu 11: Ion  Cu2+ trong dung dịch có màu gì?
A. Xanh dương.	B.Vàng.	C. Nâu đỏ.	D. Tím nhạt
Câu 12: Trong các kim loại sau, kim loại nào có độ cứng cao nhất?
A. Fe.	B. Cu.	C. Cr.	D. Mn.




PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai.
Câu 1(1 điểm): Cho 3,36 gam hỗn hợp X gồm K và một kim loại kiềm R vào nước, thu được  dung dịch A và  thoát ra 1,9832 lít khí Y ở điều kiện chuẩn.
a) Y là khí H2
b) Dung dịch A làm quỳ tím hóa đỏ
c) Kim loại R là lithium.
d) Khối lượng K trong hỗn hợp là 2,73 gam.
Câu 2(1 điểm): Một học sinh thực hiện các thí nghiệm để nhận biết hai dung dịch chất X và chất Y, thu được một số kết quả như sau:
- Dung dịch chất X và chất Y đều làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
- Chất X cháy với ngọn lửa màu lục trên đèn khí, trong khi chất Y cháy với ngọn lửa màu tím.
- Trộn 100ml dung dịch X 2M với 150ml dung dịch Y 2M,  thu được m gam  kết tủa trắng.
Cho các phát biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai 
a) Chất X và Y đều có tính base
b) Chất X có chứa cation Ba2+, chất Y chứa cation K+.
c) Kết tủa thu được là BaSO4
d) Khối lượng kết tủa trắng thu được là 29,55 gam.

PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Cho các kim loại: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag, Ca, Na. Số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 2: Cho dung dịch Ba(OH)2  lần lượt vào các dung dịch: NaHCO3, Ba(HCO3)2, Na2CO3, Na2SO4, , HNO3, H2SO4. Số phản ứng tạo ra kết tủa ?
Câu 3: Trong số các kim loại sau đây Ca, Cr, Ti, Na, Cu, Fe, Mn, Ba . Có bao nhiêu kim loại chuyển tiếp ?
Câu 4: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 8 mol Al thì có 2 mol Mg. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Al trong hợp kim. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm): Viết cấu hình electron của nguyên tử Cr(Z = 24), ion Fe3+(Z = 26).
Câu 2(1 điểm): Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy phân biệt các lọ dung dịch mất nhãn sau: 
   BaCl2, NaNO3, Na2CO3,  NaOH, H2SO4.
Câu 3(1 điểm):  Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng siderite, người ta có thể làm như sau: Cân 3,00 gam mẫu quặng, xử lí theo quy trình thích hợp, thu được dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Coi như dung dịch không chứa tạp chất tác dụng với KMnO4. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch KMnO4 0,02M thì dùng hết 125ml. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng.



--------# HẾT#--------



                                                                    Trang 2                                                               Mã đề 1104
